
Số 27, ngày 30 tháng 09 năm 2022 1

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HÀ NỘI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông 
thôn đến cuối năm 2022

- Tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm ngành nông 
nghiệp đạt 2,5 - 3%.

- Phấn đấu hết năm 2022, thành phố có thêm 
3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố 
lên 100%.

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao tăng thêm 25 xã. 

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn 
kiểu mẫu tăng thêm 15 xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Trồng trọt
Năm 2022, dự kiến diện tích gieo trồng cây 

hàng năm trên 250.000 ha. Cụ thể diện tích một 
số cây trồng hàng năm chính:

- Lúa: Diện tích khoảng 155.000 - 157.000 ha, 
trong đó, phấn đấu tăng diện tích lúa chất lượng 
cao từ 60% trở lên; tập trung phát triển lúa gạo 
tại các vùng sản xuất tập trung, theo hướng tăng 
cơ cấu giống chất lượng cao, giống lúa Japonica 
phục vụ tiêu dùng trong thành phố và hướng tới 
xuất khẩu. Diện tích lúa chất lượng cao tiếp tục 
tập trung nhiều ở các huyện: Chương Mỹ, Sóc Sơn, 
Ứng Hòa, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ.

- Rau các loại: Diện tích khoảng 32.500 - 
33.000 ha trong đó tập trung sản xuất tại các vùng 
rau chuyên canh, xây dựng các vùng sản xuất rau 
an toàn, các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ 
cao, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP, rau hữu 
cơ. Tập trung sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, 
rau trái vụ, rau vụ đông sớm tại các huyện Phúc 

Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Mê Linh, 
Đông Anh, Gia Lâm...

- Diện tích sản xuất hoa, cây cảnh khoảng 
7.200 ha; tiếp tục mở rộng và đầu tư, hình thành 
các vùng hoa, cây cảnh tập trung với quy mô vừa 
và lớn từ 20 - 50 ha trở lên ứng dụng công nghệ 
cao với các giống chủ lực như hoa ly li, hoa lan... 
tập trung tại các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, 
Hoài Đức, Mê Linh...

 - Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm 2022 
khoảng 24.500 ha. Trong đó:

+ Diện tích cây ăn quả khoảng hơn 19,6 nghìn 
ha, tập trung tại các huyện Quốc Oai, Sơn Tây, 
Phúc Thọ, Hoài Đức, Sóc Sơn, Gia Lâm .... ứng 
dụng các tiến bộ kĩ thuật thâm canh mới tăng năng 
suất và chất lượng gắn với xây dựng chuỗi liên kết 
tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương: Nhãn chín 
muộn tại các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Chương 
Mỹ; Cam Canh tại huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Gia 
Lâm; Xây dựng vùng sản xuất chuối tập trung và 
khu trồng chuối ứng dụng công nghệ cao nhằm 
đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu tại các huyện 
Ba Vì, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ và Sóc Sơn.

+ Diện tích chè ổn định khoảng 2.500 ha, tập 
trung thay thế các giống chè cũ, bằng các giống 
chè mới có năng suất, chất lượng cao, tại các vùng 
đồi gò huyện Sóc Sơn, Ba Vì; đưa ứng dụng công 
nghệ cao vào trong sản xuất, chế biến sản phẩm.

2.2. Chăn nuôi
- Chăn nuôi trâu, bò: Phát triển đàn trâu 27 - 

28 nghìn con, đàn bò khoảng 135 nghìn con; phấn 
đấu sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng đạt 
khoảng 12 - 13 nghìn tấn. Tập trung phát triển tại 
các huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, Đông Anh, 
Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa, Mỹ Đức.

- Chăn nuôi lợn: Phát triển đàn lợn khoảng 1,6 
- 1,8 triệu con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 
250 nghìn tấn. Tập trung phát triển tại các huyện: 
Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, 
Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thạch Thất, Đông Anh, Mê 
Linh, Đan Phượng.

- Chăn nuôi gia cầm: Giữ ổn định đàn gia cầm 
40 triệu con; trong đó 28 - 29 triệu con gà; 11 - 12 
triệu con vịt, ngang, ngỗng và gia cầm khác. Phấn 
đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt khoảng 
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165 - 170 nghìn tấn. Tập trung phát triển tại các 
huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Ba Vì, Quốc Oai, 
Sóc Sơn, Thanh Oai, ứng Hòa, Phú Xuyên, Thạch 
Thất, Mê Linh.

2.3. Thủy sản
- Phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền 

vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch 
bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi 
thủy sản. Phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản 
đạt khoảng 24.200 ha, nâng cao sản lượng nuôi 
trông thủy sản lên 122 nghìn tấn, sản lượng khai 
thác 1,8 nghìn tấn. Phát triển các vùng NTTS tập 
trung theo hướng ứng dụng công cao, nuôi thâm 
canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cao và an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung phát triển tại 
các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phú 
Xuyên, Ba Vì, Thanh Oai, Thường Tín, Thanh Trì, 
Quốc Oai, Sóc Sơn.

- Về đối tượng nuôi: Tập trung phát triển nuôi 
các giống: cá chép lai, cá rô phi đơn tính, trắm cỏ 
và các loại thủy đặc sản như trắm đen, cá lăng, 
diêu hồng, tôm càng xanh...

2.4. Lâm nghiệp
- Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về 

quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra phá rừng, 
hạn chế cháy rừng đến mức thấp nhất, không để 
xảy ra cháy lớn.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ 
cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà 
Nội tăng cường trồng cây phân tán, cây xanh đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý về lâm nghiệp; 
đảm bảo các chỉ tiêu như: diện tích rừng trồng 
mới tập trung 150 ha; số lượng cây phân tán 
được trồng là 450 nghìn cây; diện tích rừng được 
khoanh nuôi, tái sinh 100 ha; diện tích rừng được 
giao khoán, bảo vệ 6.400 ha.

3. Các giải pháp thực hiện
3.1. Trồng trọt
 - Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã 

đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và nông dân thực 
hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch hại 
và bảo vệ cây trồng; tăng cường kiểm tra đồng 
ruộng, dự tính, dự báo, phát hiện sớm và xử lý 
sớm các bệnh trên cây trồng để không lây lan phát 
sinh thành dịch.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ 
đông trên cơ sở có các điều chỉnh phù hợp về cơ 
cấu cây trồng, diện tích gieo trồng, cơ cấu giống. 
Cụ thể:

- Đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ Đông, 
chủ lực là cây rau, đậu tương, cây ngô ngắn ngày, 

tăng diện tích cây trồng như rau màu, khoai tây, 
hoa, cây cảnh… có năng suất, chất lượng và hiệu 
quả kinh tế cao. 

- Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt: 
29.625,9 ha,bao gồm:  Ngô: 6.071 ha, năng suất: 
51 tạ/ha;  Lạc: 407 ha, năng suất: 20,8 tạ/ha; Đậu 
tương: 1.290 ha, năng suất: 19,2 tạ/ha; Khoai 
lang:1.180,6 ha, năng suất: 106,4tạ/ha; Khoai tây: 
833ha, năng suất: 141,1tạ/ha; Rau các loại: 13.966 
ha, năng suất: 225 tạ/ha; Hoa hàng năm: 2.712 
ha; Cây khác: 3.000 ha. 

- Chủ yếu sử dụng giống ngắn ngày, chất lượng 
cao, các loại giống mới, gieo trồng tập trung, tích 
cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, để đạt năng suất và 
hiệu quả kinh tế cao.

- Các vùng rau chuyên canh bố trí rải vụ các 
lứa rau, đặc biệt lưu ý lứa rau giáp vụ gieo cấy lúa 
xuân. Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, sản 
xuất rau theo VietGAP, rau hữu cơ… Đẩy mạnh liên 
kết chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm. 

- Tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn để đảm 
bảo chất lượng, chủng loại giống, vật tư phục vụ 
cho sản xuất.

3.2. Chăn nuôi
- Tập trung chỉ đạo trong hoạt động sản xuất 

trong những tháng cuối năm 2022 để đảm bảo chỉ 
tiêu tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi năm 2022. Cụ thể:

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đẩy nhanh 
công tác tái đàn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
để nâng cao hiệu quả trong sản xuất để đảm bảo 
nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm 2022 và chỉ 
tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực chăn nuôi.

- Đẩy mạnh việc phát triển tổng đàn các loài 
vật nuôi theo định hướng năm 2022; khuyến khích 
phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết có sự tham 
gia đầu tư, kết nối thị trường của các doanh nghiệp 
để ổn định đầu ra cho sản phẩm.

- Đảm bảo công tác quản lý chăn nuôi thú y: 
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; thực 
hiện  tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm 
đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo kế 
hoạch của UBND Thành phố; chủ động lấy mẫu 
giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long 
móng gia súc, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, bệnh 
dại động vật…, khoanh vùng, dập dịch ngay khi 
có dấu hiệu của dịch bệnh, đảm bảo khống chế 
nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia 
súc, gia cầm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động 
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của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; kiên quyết 
xử lý các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh; từng 
bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn 
nuôi trọng điểm thành cơ sở an toàn dịch bệnh để 
tiến tới xây dựng thành vùng an toàn dịch bệnh.

- Quản lý tốt vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực 
chăn nuôi, thú y (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 
chế phẩm sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y).

3.3. Thủy sản
- Theo dõi tình hình dịch bệnh thủy sản; chỉ 

đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ 
dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; mở rộng diện 
tích thâm canh, phát triển, mở rộng diện tích nuôi 
trồng thủy sản tại các vùng có đủ điều kiện.

- Tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả 
giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực 
của thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn 
các địa phương và người nuôi thủy sản trong công 
tác xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và 
đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi 
trồng. Hướng dẫn công tác phát triển sản xuất 
giống, nuôi cá lồng theo quy định. 

3.4. Lâm nghiệp
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 

vệ rừng và phòng cháy chữa cháy năm 2022.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng, trồng cây phân tán, rừng 
trồng mới và thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển 
các loài động vật, thực vật hoang dã có nguồn gen 
quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

3.5. Phát triển nông thôn, xây dựng nông 
thôn mới

- Đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch thực hiện 
Chương trình số 04 của Thành ủy.

- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã và các 
xã đẩy nhanh thực hiện việc xây dựng nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu theo kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức 
đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

3.6. Quản lý chất lượng nông, lâm sản và 
thủy sản

- Tiếp tục rà soát, thống kê cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Hà 
Nội theo phân công, phân cấp quản lý của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT và UBND Thành phố, tổ chức 
kiểm tra, đánh giá, phân loại và chứng nhận điều 
kiện ATTP theo quy định, công khai kết quả kiểm 
tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 
việc triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, phân 
loại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của các quận, 
huyện, thị xã. Đặc biệt tại các quận, huyện kết 
quả triển khai đạt thấp, các quận, huyện có các 
xã, phường chưa triển khai Thông tư 17/2018/TT-
BNNPTNT.

3.7. Thủy lợi, đê điều và phòng chống 
thiên tai

a) Công tác quản lý công trình thủy lợi
- Tiếp tục đề xuất triển khai Phương án phòng, 

chống úng ngập vụ Mùa. Tổ chức kiểm tra công 
trình sau lũ; Tham mưu văn bản đề nghị các công 
ty thủy lợi đề xuất các giải pháp đảm bảo tưới 
thích ứng với tình trạng mực nước sông Hồng 
xuống thấp; Xây dựng Phương án chống hạn vụ 
Xuân năm 2023.

- Tham mưu trình UBND Thành phố: (1) Ban 
hành định mức trong quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi trên địa bàn thành phố; (2) Ban hành giá 
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; (3) Ban hành 
Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực của quản 
lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp trong 
công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về 
thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất chủ trương xây dựng Quyết định của 
UBND Thành phố ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn 
chất lượng sản phẩm; cơ chế giám sát, đánh giá 
chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản 
phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

b) Đê điều và phòng, chống thiên tai
- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN thành phố; Sở Nông nghiệp 
& PTNT; Chi cục PCTT các văn bản chỉ đạo, điều 
hành, các văn bản đóng góp ý kiến lĩnh vực PCTT 
và TKCN trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu kế hoạch công tác của Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN Thành phố; chuẩn bị các điều 
kiện phục vụ các phiên họp định kỳ; tham mưu các 
đoàn kiểm tra công tác PCTT và TKCN của Trung 
ương và Thành phố.

- Chuẩn bị và phối hợp tổ chức các hội nghị tập 
huấn, tuyên truyền về công tác PCTT của Trung 
ương và Thành phố.

- Tiếp tục tổng hợp kế hoạch, phương án PCTT 
và TKCN của các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, 
ngành.../.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội



Sản xuất & Thị trường4

Nhằm tăng cường công tác truyền thông về 
hoạt động sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá 
trị; giới thiệu những cơ chế, chính sách hỗ trợ 
cũng như định hướng phát triển nông nghiệp 
theo chuỗi trên địa bàn thành phố, vừa qua, tại 
Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn 
Đức, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ chức 
buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp theo chuỗi giá trị”.

Tham dự tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, 
đến nay, Ngành nông nghiệp Thủ đô đã xây dựng 
được 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm nông sản. Ngoài ra, Hà Nội đã phối hợp 
với 21 tỉnh, thành phố cung cấp nông sản cho 
Hà Nội, xây dựng được 926 chuỗi, chiếm 48% 
tổng số chuỗi trên cả nước. Công tác xây dựng 
và phát triển chuỗi bước đầu đã tạo ra các sản 
phẩm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản an toàn 
thực phẩm được kiểm soát chất lượng ở tất cả 
các khâu; giúp các nhà sản xuất nâng cao ý thức 
sản xuất đảm bảo an toàn, có trách nhiệm đối 

với người sử dụng. Đây được xem là một trong 
những khâu quan trọng trong phát triển nông 
nghiệp tại Hà Nội. 

Tại buổi tọa đàm, các khách mời cho rằng, 
sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sẽ tạo ra 
sản phẩm đạt chất lượng, người tiêu dùng được 
lợi, các tác nhân (Doanh nghiệp, HTX, nông dân) 
đạt hiệu quả kinh tế và Nhà nước cũng làm tốt 
hơn công tác quản lý. Hơn nữa, về xu thế phát 
triển lâu dài, nông dân không thể trực tiếp đưa 
nông sản ra thị trường mà cần phải có tư cách 
pháp nhân, đó là thành lập HTX để liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề mấu chốt để 
tham gia vào chuỗi giá trị trong nước hoặc toàn 
cầu chính là trước khi tổ chức sản xuất đại trà, 
các HTX phải có sự đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng 
về thị trường, tiêu chuẩn chất lượng để làm căn 
cứ thời điểm, mùa vụ gieo trồng và có kế hoạch 
sản xuất phù hợp, hiệu quả. Muốn làm được điều 
này, ngoài “đầu tàu” là các doanh nghiệp, HTX đủ 
mạnh về vốn, nhân lực thì sự hỗ trợ của cơ quan 
nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ 
Thị Hương cho biết, từ ý kiến của các chuyên gia 
và nông dân tại tọa đàm, Sở Nông nghiệp & PTNT 
sẽ tổng hợp, tiếp thu, tham mưu thành phố sửa 
đổi các cơ chế, chính sách để nông nghiệp phát 
triển sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả hơn, 
đặc biệt đối với các nhóm hộ và HTX có tiềm lực 
về tài chính, quy mô sản xuất, công nghệ chế 
biến còn yếu.../.

 Lưu Phượng

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” nâng 
cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý 
thức rèn luyện thể dục, thể thao tăng cường sức 
khỏe góp phần xây dựng hệ công chức trẻ có tri 
thức sức khỏe đóng góp tích cực vào công cuộc 
xây dựng Thủ đô và đất nước.

Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Sở 

Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham 
gia Hội khỏe đoàn khối các cơ quan thành phố 
Hà Nội lần thứ 12 năm 2022 với 32 vận động viên 
đến từ 12 Chi đoàn trực thuộc, tranh tài ở 3 nội 
dung thi đấu cầu lông, kéo co, bóng đá.  

Tại hội khỏe, ở mỗi nội dung thi đấu, dưới sự 
cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các vận 

TỌA ĐÀM KHUYẾN NÔNG: THÚC ĐẨY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

ĐOÀN THANH NIÊN CƠ QUAN SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN 
HỘI KHỎE KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022
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Trải qua hơn 27 năm sát cánh cùng bà con 
nông dân khắp cả nước phát triển vùng nguyên 
liệu, đến nay các sản phẩm lúa gạo mang thương 
hiệu Bảo Minh đã và đang từng bước khẳng định 
được giá trị, ngày một vươn xa trên thị trường 
trong nước và quốc tế.

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh 
chế biến nông sản Bảo Minh Bùi Thị Hạnh Hiếu cho 
biết, đơn vị đã thành lập hội đồng khoa học với 
các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực nông 
nghiệp để hỗ trợ, định hướng, hướng dẫn kỹ thuật 
canh tác cho bà con. Điều này đảm bảo chất lượng 
nông sản cao nhất khi cung ứng đến tay người tiêu 
dùng. Từng diện tích ruộng đồng của hộ dân trồng 
lúa trong chuỗi liên kết của Bảo Minh đều được mã 
hóa; có tem nhãn vùng trồng, giúp khách hàng có 
thể truy xuất nguồn gốc trên từng hạt gạo. Tất cả 
vùng trồng trong chuỗi liên kết của Bảo Minh đều 

có chuyên viên, cán bộ kỹ thuật giám sát, hỗ trợ 
bà con để đảm bảo chất lượng sản phẩm…

Không chỉ mang lại giá trị cho người nông dân 
thông qua phát triển vùng trồng, liên kết sản xuất 
- tiêu thụ, các thành viên Công ty CP Kinh doanh 
chế biến nông sản Bảo Minh còn đi khảo sát khắp 
nơi, từ vùng đất địa đầu Tổ quốc cho đến mũi Cà 
Mau xa xôi. Đi đến nơi nào, Bảo Minh cũng cố gắng 
tạo dựng giá trị, nỗ lực góp phần gìn giữ và phát 
triển các giống lúa quý của bản địa.

Trải qua hàng chục năm nỗ lực tìm kiếm, đến 
nay, Bảo Minh đã phát triển được sản phẩm gạo 
ở 3 vùng trọng điểm là Tây Bắc, Đồng bằng sông 
Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp 
gần 40 loại gạo đặc sản cổ truyền cùng nhiều sản 
phẩm lúa gạo giống mới, năng suất cao tới người 
tiêu dùng cả nước. Trong số đó nổi bật là: Gạo tám 
xoan Hải Hậu, nếp Tú Lệ Bảo Minh, tám Thái đỏ, 
tám thơm Điện Biên, gạo Séng Cù, gạo lứt huyết 
rồng Bảo Minh, gạo giống Nhật Bản…  Với chiến 
lược trở thành một tập đoàn trong tương lai không 
xa, gạo Bảo Minh đặt mục tiêu thiết lập mạng lưới 
chuỗi giá trị nông nghiệp sạch từ đồng ruộng đến 
bàn ăn, nhằm cung cấp những bữa ăn an toàn cho 
người Việt. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, phát huy 
và kinh doanh các loại lúa gạo đặc sản, hạn chế sự 
mai một, bị tuyệt chủng các giống lúa quý, và gia 
tăng nguồn thu kinh tế cho địa phương./.

Nguyễn Vàn

BẢO MINH ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NÔNG DÂN NÂNG TẦM HẠT GẠO

động viên của Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp 
& PTNT đã thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, 
trung thực, cao thượng và cống hiến cho khán giả 

những trận đấu hay và đẹp mắt.
Kết thúc hội khỏe, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ 

quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giành được 
04 huy chương bao gồm 01 huy chương vàng cầu 
lông đơn nữ, 01 huy chương bạc cầu lông đôi nữ, 
02 huy chương đồng (cầu lông đơn nam, kéo co). 
Lần đầu tiên sau 12 năm tham dự Hội khỏe khối 
các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên 
Sở Nông nghiệp & PTNT vinh dự đạt giải nhất 
toàn đoàn. Đây là kết quả vô cùng xứng đáng cho 
sự cố gắng cống hiến sức trẻ của các bạn đoàn 
viên trong Sở./.  

Vũ Thanh Quỳnh 
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KHOA HỌC KỸ THUẬT
10 BƯỚC VỆ SINH, SÁT TRÙNG CHUỒNG NUÔI GÀ THỊT ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Tuân thủ quy trình tối ưu về vệ sinh, sát trùng 
chuồng trại giúp duy trì môi trường chăn nuôi lành 
mạnh, giảm tác động xấu của dịch bệnh, tối ưu 
hóa hiệu suất chăn nuôi và phúc lợi của đàn gà, 
đồng thời đảm bảo các vấn đề an toàn thực phẩm.

Ðã có nhiều quy trình được đề xuất, áp dụng 
trong thực tế, tuy nhiên việc xác định hiệu quả 
của mỗi quy trình chưa được đánh giá thống nhất. 
Quy trình 10 bước trong chăn nuôi gà thịt theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP do Aviagen đề xuất đã được đa 
số các cơ sở chăn nuôi trên thế giới công nhận và 
áp dụng.

1. Xây dựng kế hoạch
Bất kỳ chương trình vệ sinh và sát trùng 

chuồng nuôi gia cầm an toàn sinh học nào cũng sẽ 
bắt đầu với một kế hoạch bao gồm chi tiết ngày, 
giờ, yêu cầu về nhân lực và các trang thiết bị cần 
thiết. Kế hoạch này nên được thiết lập trước khi 
xuất bán lứa gà trước 1 - 2 tuần.

2. Phun thuốc diệt côn trùng, ấu trùng
Phun thuốc diệt côn trùng, ấu trùng được 

khuyến cáo làm ngay sau khi đàn gia cầm được 
xuất bán và trong khi chuồng vẫn còn ấm. Ðây là 
công đoạn luôn được làm trước khi tiến hành xông 
chất sát trùng. Lưu ý, cần lựa chọn các loại thuốc 
sát trùng hợp lý, tin cậy trên thị trường và cần 
trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp cho người 
tiến hành.

3. Loại bỏ bụi
Loại bỏ tất cả bụi, mạng nhện khỏi bề mặt 

cũng như các thiết bị bên trong như máng ăn, 
máng uống, hệ thống sưởi…

4. Phun dung dịch tẩy
Một lần nữa, sử dụng thiết bị bảo hộ thích hợp 

để xịt dung dịch tẩy rửa toàn bộ bên trong chuồng 
nuôi gà thịt để làm ẩm hết bụi còn sót lại. Ðể tăng 
hiệu quả của bước này, cần đóng toàn bộ rèm cửa 
trong chuồng nuôi gia cầm trước khi phun.

5. Tháo thiết bị
Tháo rời tất cả thiết bị khỏi chuồng, đối với 

hệ thống cung cấp thức ăn và nước uống tự động 
không thể tháo rời cần nâng cao để tiện cho tiến 
hành các bước tiếp theo.

6. Loại bỏ chất độn chuồng
Tất cả chất độn chuồng và các chất thải khác 

phải được dọn đi cách xa ít nhất 2 - 3 km và xử lý 
theo quy định của ngành.

7. Rửa chuồng
Sử dụng máy phun rửa áp lực cao cùng với 

chất tẩy rửa tạo bọt. Cần lưu ý lựa chọn chất tẩy 
rửa tương thích với chất khử trùng đã được sử 
dụng trước đó. Sau khi phun rửa bằng nước mát, 
tốt nhất nên phun rửa lại bằng nước nóng.

8. Vệ sinh hệ thống cấp nước và các thiết bị
Các ống nước nên được làm sạch ít nhất một 

lần cho mỗi lứa để loại bỏ bất kỳ lớp màng sinh 
học nào tích tụ trong lòng ống. Nếu không thể làm 
sạch vật lý, hãy sử dụng Clo nồng độ cao (140 
ppm) để sát khuẩn. Cần xối lại nước sạch trước 
khi cung cấp cho đàn gà. Ngoài ra cần đổ các chất 
thừa, rửa và khử trùng tất cả thiết bị cho ăn, các 
thùng rác và các đường ống nước thải, khí thải. 
Làm sạch và bịt kín tất cả khe hở. Những vị trí khó 
vệ sinh có thể xông sát trùng.

9. Khử trùng
Sử dụng chất khử trùng đã được cấp phép và 

đã được chứng minh có hiệu quả để loại bỏ tất 
cả loại vi khuẩn và virus trong chuồng nuôi. Lưu 
ý, luôn tuân thủ nghiêm hướng dẫn của nhà sản 
xuất. Hầu hết các chất khử trùng không có hiệu 
quả đối với noãn bào cầu trùng và phun lên bề mặt 
có bụi bẩn và chất hữu cơ. Mặt khác, không nên 
áp dụng cho bề mặt ẩm ướt vì điều này sẽ dẫn đến 
pha loãng nồng độ thuốc sát trùng.

10. Xông formalin
Việc khử trùng bằng formalin có nhiều rủi ro 

nên cần được giao cho nhân viên được đào tạo và 
tuân theo các quy định và hướng dẫn về an toàn. 
Tiến hành xông càng sớm càng tốt ngay sau khi 
khử trùng; Khi xông bề mặt phải ẩm và đạt tối 
ưu khi nhiệt độ trong chuồng 21 - 230C và độ ẩm 
lớn hơn 65%. Ðóng kín chuồng trong 24h sau khi 
xông. Trước khi cho phép ra vào lại, hãy thông gió 
trong nhà để giảm lượng formalin xuống 2 ppm. 
Quy trình xông formalin được lặp lại tương tự sau 
khi đã rải chất độn chuồng./.

NT (Theo nguoichannuoi.com.vn)
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6 GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG CHO GIA CẦM NHIỄM CẦU TRÙNG

Ngoài các biện pháp can thiệp về thú y và các 
chương trình quản lý, thì dinh dưỡng là một trong 
ba con đường giúp kiểm soát bệnh cầu trùng. 
Dưới đây là một số hợp chất đã và đang được 
chứng minh là mang lại hiệu quả khả thi.

1. Lipid chức năng
Nhiều chuyên gia cho rằng, các chất béo được 

tìm thấy trong dầu thầu dầu và vỏ hạt điều có thể 
hoạt động tích cực chống lại các vi khuẩn gram 
dương. Ðiều tương tự cũng đã được thử nghiệm 
trong nghiên cứu chống lại cầu trùng. Kết quả cho 
thấy, 2 loại lipid này giúp tăng tỷ lệ sống và giảm 
các tổn thương gây ra bởi bệnh cầu trùng. Về 
bản chất, những lipid này đóng vai trò và mang 
lại những kết quả có lợi tương tự như monensin 
ở những gà thí nghiệm bị gây nhiễm cầu trùng.

2. Tannin
Ðây là một nhóm lớn các hợp chất hóa học 

được tìm thấy trong thực vật. Do đó, chúng có 
thể được nhóm lại dưới thuật ngữ chung hơn là 
“phytogenics”, nhưng chúng đang được bán trên 
thị trường như một sản phẩm riêng biệt. Hiện tại, 
chúng dường như là một tác nhân đầy hứa hẹn 
trong việc chống lại cầu trùng, mặc dù không phải 
tất cả tannin đều giống nhau. Do đó hiệu quả của 
chúng phải tùy theo từng sản phẩm cụ thể.

3. Phytogenics
Bao gồm nhiều loại hợp chất có nguồn gốc từ 

thực vật, có thể là tự nhiên hoặc tổng hợp. Chúng 
đang được bán trên thị trường dưới dạng hỗn hợp 
của các hoạt chất khác nhau ở nhiều dạng khác 
nhau và thường được bảo vệ để chống lại bản 
chất dễ bay hơi của chúng. Với số lượng lớn các 

sản phẩm thương mại, nhiều nghiên cứu đang 
được thực hiện để tìm kiếm các tác nhân dinh 
dưỡng chống lại bệnh cầu trùng.

4. Axit hữu cơ
Các axit hữu cơ phần lớn đều có hiệu quả 

chống lại vi khuẩn. Chúng là thành phần chính 
của bất kỳ chương trình dinh dưỡng không kháng 
sinh nào ở gia cầm. Do đó, các axit hữu cơ cũng 
đã được thử nghiệm để chống lại bệnh cầu trùng. 
Tuy nhiên các sản phẩm được thử nghiệm cho 
đến nay phần lớn không tạo ra được các kết quả 
rõ rệt. Bởi chúng có tác dụng chống lại vi khuẩn 
Clostridium perfringens - nguyên nhân gây bệnh 
viêm ruột hoạt tử, nhưng chúng lại không có nhiều 
triển vọng trong việc chống lại các loài Eimeria, 
động vật nguyên sinh gây bệnh cầu trùng.

5. Probiotics và prebiotics
Mặc dù chưa có chủng vi khuẩn probiotic nào 

được chứng minh là tác động trực tiếp chống lại 
các loài Eimeria. Tuy nhiên, nó có thể thông qua 
kỹ thuật điều chỉnh gen (nếu được phép) để tạo 
ra các probiotic được thiết kế đặc biệt cho mục 
đích như vậy. Cho đến nay, tác động của các 
probiotic thường là gián tiếp thông qua việc nâng 
cao sức khỏe đường ruột khi chúng thúc đẩy hệ 
vi sinh theo hướng có lợi. Ðiều này cũng tương 
tự đối với các prebiotic có lợi cho hệ vi sinh của 
vật chủ. Việc sử dụng probiotic và prebiotic hiện 
tại nên được xem xét như một biện pháp hỗ trợ 
trong chiến lược chống lại tất cả vi sinh vật ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột.

6. Tảo
Bằng chứng gần đây cho thấy, một số sản 

phẩm có nguồn gốc từ tảo có thể điều chỉnh khả 
năng miễn dịch của vật chủ đủ để hỗ trợ đáng 
kể chống lại các thách thức cầu trùng. Kết quả 
ban đầu cho thấy, một hàng rào biểu mô ruột 
chắc chắn hơn có thể chịu đựng tốt hơn trước sự 
gây hại của cầu trùng. Ảnh hưởng của các chất 
phụ gia lên khả năng miễn dịch của vật chủ đang 
được nghiên cứu tích cực bởi đây được xem là giải 
pháp khả thi để chống lai bệnh cầu trùng./.

NT (Theo Tapchigiacam.vn)
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ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ “BÁNH CHƯNG TRANH KHÚC”

CHỦ ĐỘNG NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG

UBND Thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định 
số 3345/QĐ-UBND về việc cho phép Hợp tác xã 
dịch vụ nông nghiệp Văn Khúc sử dụng địa danh 
“Tranh Khúc” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Bánh 
chưng Tranh Khúc”. Theo đó cho phép Hợp tác xã 
dịch vụ nông nghiệp Văn Khúc được sử dụng địa 
danh “Tranh Khúc”, kèm theo bản đồ khu vực địa 
lý vùng sản xuất sản phẩm bánh chưng Tranh Khúc 
đã được UBND huyện Thanh Trì xác nhận để đăng 
ký nhãn hiệu tập thể “Bánh chưng Tranh Khúc” 
cho sản phẩm bánh chưng ở xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Khúc có 
trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn 
hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu 
tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình 

kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng 
tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh 
làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của 
Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy 
trình do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Khúc 
ban hành.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp địa danh 
“Tranh Khúc” bị sử dụng sai mục đích, không vì 
lợi ích chung của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Văn Khúc hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể 
chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc bánh 
chưng Tranh Khúc chuyển sang đăng ký bảo hộ 
“Nhãn hiệu chứng nhận”, UBND thành phố Hà 
Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã 
cho phép./.

NB (TH)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp & PTNT, hệ 
thống sản xuất trong nước mới cơ bản đáp ứng 
nguồn giống cho các loại cây lương thực chính như 
lúa (hơn 95%), ngô (hơn 60%)… Và, mặc dù có 
nhiều vùng khí hậu có thể sản xuất được các loại 
hạt giống cây cận ôn đới nhưng 90% giống cây 
trồng công nghệ cao, đặc biệt là các loại giống rau, 
hoa cao cấp ở Việt Nam vẫn phải nhập khẩu - mỗi 
năm lên tới hàng chục triệu USD.

Giống cây trồng có vai trò quan trọng đối với 
sản xuất, đặc biệt ở những quốc gia đang thúc đẩy 
công nghiệp hóa nông nghiệp. Câu chuyện về chủ 
động nguồn giống, phát triển các loại giống cây 
trồng có năng suất cao, chất lượng tốt cũng như 
khả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất 
lợi của môi trường… đã được giới chuyên gia đề 
cập từ nhiều năm trước. Thực tế cho thấy, những 
thành tựu trong nghiên cứu, sản xuất giống cây 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022) 
1. Xu thế thời tiết 10 ngày
Từ ngày 01 - 04, ảnh hưởng của rìa Bắc dải 

hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng 
nâng trục lên phía Bắc kết hợp với rìa Tây nam lưỡi 
áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm. Từ ngày 
05 - 09, ảnh hưởng của áp cao lục địa suy yếu. 
Ngày 10, áp cao lục địa tăng cường mạnh trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng
Ngày 01 - 04 và ngày 10: Nhiều mây, có mưa rào 

và dông, cục bộ có mưa to. Riêng ngày 02, 03 cục bộ 
mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, 
sét và gió giật mạnh. Gió Đông bắc cấp 2 - 3.

Từ ngày 05 - 09: Nhiều mây, ngày giảm mây 
hửng nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc 
cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 25.5 - 26.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 330C.
Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 120 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 84 - 89%.
Tổng số giờ nắng: 30 - 35 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ
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 NGÀNH CHĂN NUÔI ĐƯA RA NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẾN CUỐI NĂM 2022
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & PTNT), 

dự kiến năm 2022, ngành chăn nuôi tăng trưởng 
giá trị sản xuất 5 - 6% so với năm 2021, sản lượng 
thịt các loại ước đạt 6,98 triệu tấn. Trong đó, thịt 
lợn trên 4,3 triệu tấn, thịt gia cầm trên 2 triệu tấn, 
trứng trên 18,4 tỷ quả (tăng 4,6%), sữa trên 1,16 
triệu tấn (tăng 8,3%).

Ngoài ra, trong năm 2023, ngành chăn nuôi dự 
kiến tiếp tục tăng giá trị sản xuất 5,5% - 6% so 
với năm 2022. Để đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến 

trồng của Việt Nam là không thể phủ nhận. Thế 
nhưng, có thể thẳng thắn nhận định: Ngành sản 
xuất hạt giống cây trồng chưa đáp ứng được nhu 
cầu thực tiễn của một nền nông nghiệp hàng hóa…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu 
trên, như: Định hướng nghiên cứu chưa phù hợp 
với yêu cầu sản xuất, đặc biệt là nghiên cứu chọn 
tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; 
việc thu thập, bảo tồn, sở hữu nguồn gen còn 
nhiều hạn chế; công nghệ, kỹ thuật sản xuất còn 
khoảng cách khá xa so với các quốc gia có nền 
nông nghiệp hiện đại nên giá thành sản phẩm cao, 
thiếu sức cạnh tranh; quá trình chuyển giao giống 
mới vào canh tác chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa 
cơ quan nghiên cứu, nhà sản xuất… Đặc biệt, tình 
trạng “chảy máu chất xám” đã được giới nghiên 
cứu đề cập khi nhiều công ty đa quốc gia đang thu 
hút một lực lượng chuyên gia đầu ngành về nghiên 
cứu giống cây trồng của Việt Nam.

Chủ động cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào 
hạt giống nhập ngoại, từng bước nâng cao chất 
lượng chọn giống, lai tạo giống cây trồng, ngành 

Nông nghiệp cần triển khai đồng bộ hệ thống giải 
pháp với tư duy và phương pháp mới.

Trước hết là rà soát, thống kê toàn bộ giống 
cây trồng, xác định loại giống cần nhập khẩu và 
có thể sản xuất trong nước để đầu tư, nghiên cứu 
chuyên sâu. Mặt khác, ngành Nông nghiệp chủ 
động phối hợp với cơ quan chức năng đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này; 
đồng thời chú trọng ứng dụng những thành tựu 
của công nghệ sinh học, công nghệ phân tử…, qua 
đó tạo ra giống cây trồng đáp ứng nhu cầu của 
một nền nông nghiệp hàng hóa.

Cùng với đó là những cơ chế, chính sách 
khuyến khích đầu tư, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa 
Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người 
nông dân trong chọn lọc, lai tạo, sản xuất giống 
cây trồng. Trong đó, chú trọng vai trò dẫn dắt của 
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khoa học 
công nghệ trong việc nâng cao giá trị giống cây 
trồng. Mặt khác, cần tăng cường vai trò quản lý 
nhà nước trong việc tổ chức sản xuất, hỗ trợ hợp 
tác, bảo vệ bản quyền, thương hiệu cũng như 
thanh tra, giám sát…, bảo đảm chất lượng giống 
cây trồng trên thị trường.

Song song với việc ưu tiên nguồn ngân sách 
phát triển giống cây trồng chủ lực, nghiên cứu 
giống cây trồng chống chịu sâu bệnh và thích ứng 
với biến đổi khí hậu… là đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong việc chuyển giao công nghệ mới. Và, thay vì 
trông chờ “túi tiền” từ những chương trình, đề tài 
khoa học, các nhà nghiên cứu giống cây trồng cần 
chủ động cộng tác với doanh nghiệp để tạo ra các 
sản phẩm có thể đưa vào sản xuất thương mại, 
đáp ứng nhu cầu thị trường…/.

NT (Theo Báo HNM)
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HÀ NỘI NỖ LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Thời điểm này, các hộ chăn nuôi, trang trại đẩy 
mạnh công tác tái đàn gia súc, gia cầm phục vụ thị 
trường cuối năm nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh 
rất lớn. Để bảo đảm nguồn cung cho thị trường, 
ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi 
cần nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh động vật.

Theo ông Nguyễn Hưng Thỉnh ở xã Thọ Lộc 
(huyện Phúc Thọ), trang trại của gia đình ông đang 
nuôi hơn 200 con lợn thịt thương phẩm. Do bệnh 
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh 
rất lớn nên trang trại tập trung chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học và kiểm soát từ con giống 
tới thức ăn chăn nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh.

Còn theo ông Hoàng Văn Triển ở xã Xuân Thu 
(huyện Sóc Sơn), gia đình ông đang nuôi 5 con bò 
thịt thương phẩm và 5 con bò cái. Do chăn nuôi 
nhỏ lẻ, thời tiết thay đổi bất thường nên nguy cơ 
dịch bệnh rất lớn…

Về những khó khăn trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Chi cục trưởng 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc 
Sơn cho biết, hiện nay, dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm cơ bản được kiểm soát, nhưng thời điểm 
này tổng đàn vật nuôi, nhất là đàn gia cầm tăng 
mạnh, đàn lợn đang được tái đàn, tăng đàn. Hiện 

nay, toàn thành phố có gần 1,5 triệu con lợn, hơn 
38,9 triệu con gia cầm, 163 nghìn con trâu, bò. Tuy 
nhiên, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành 
phố còn cao, trên 60%. Hơn nữa, Hà Nội có gần 
730 cơ sở giết mổ nhưng có tới 673 cơ sở giết mổ 
nhỏ lẻ, thủ công trong khu dân cư khó kiểm soát 
cũng là một trong những nguy cơ có thể bùng phát 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

“Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi, diễn biến phức 
tạp là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh 
phát triển, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn 
vật nuôi. Từ nay đến cuối năm, việc gia tăng vận 
chuyển động vật, sản phẩm động vật phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng cũng là một trong những nguy cơ 
xảy ra dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm”, ông 
Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.

Để phòng, chống dịch bệnh động vật phát sinh, 
theo Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ 
Đồng Tâm (huyện Quốc Oai) Nguyễn Đình Tường, 
các chủ trang trại, nông dân cần mua con giống 
khi tái đàn ở các cơ sở có uy tín; trước khi nuôi, 
cần tổng vệ sinh tiêu độc môi trường xung quanh 
chuồng trại. Còn theo Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi 
và Thú y huyện Thường Tín Dương Xuân Tĩnh, 
thời gian tới, Trạm phối hợp với các xã, thị trấn 
chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt tại các xã, 
phường, thị trấn có tổng đàn lợn lớn, gia cầm lớn, 
khu vực giết mổ có nguy cơ cao để cảnh báo và 
xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh được phát hiện; 
xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chủ 
động khai báo… Các xã, thị trấn cần tập trung chỉ 
đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh đúng quy định; triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả 
ngay từ cơ sở; xử lý dứt điểm các ổ dịch, tuyệt đối 
không để dịch bệnh lây lan diện rộng…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 

cuối năm, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị các địa 
phương thực hiện giải pháp tổ chức sản xuất gắn 
với thị trường, bảo đảm an toàn sinh học và an 
toàn thực phẩm, xây dựng, phát triển chăn nuôi 
theo chuỗi giá trị sản phẩm, lấy doanh nghiệp làm 
yếu tố chủ đạo, lấy hợp tác xã và tổ hợp tác là yếu 

tố kết nối nông dân.
Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường tuyên 

truyền, hỗ trợ phát triển các chuỗi ngành hàng lớn, 
sản phẩm chăn nuôi chủ lực, chuỗi sản phẩm đặc 
hữu, hữu cơ, tích hợp giá trị sinh thái.../.

NB (Theo Báo HNM)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

NÔNG DÂN TIỀN LỆ: THU NHẬP CAO NHỜ TRỒNG RAU AN TOÀN TRONG NHÀ LƯỚI

Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức là 
địa phương có truyền thống sản xuất rau lâu đời. 
Tổng diện tích trồng rau của thôn là 46 ha trong 
đó có 33,5 ha đất trồng các loại rau: Cải xanh, 

cải ngọt, cải ngồng, cải chíp, rau dền, rau muống, 
mồng tơi, rau ăn sống, rau họ bầu bí,… đã được 
cấp giấy chứng nhận VietGAP. Sản lượng dự kiến 
mỗi năm thu hoạch khoảng 3.250 tấn rau các loại. 
Trong diện tích 33,5 ha rau an toàn có 2,5 ha rau 
được sản xuất trong nhà lưới.

Đối với diện tích 2,5 ha trong nhà lưới, phải kể 
đến người được bà con tự phong cho là “trưởng 
nhóm” của các hộ sản xuất rau sạch, đó là ông 
Nguyễn Khắc Đạo. Năm nay ông đã 60 tuổi nhưng 
rất nhiệt tình và tâm huyết với nghề trồng rau 
sạch. Ông là người đầu tàu của 15 hộ trồng rau 
sạch trong nhà lưới với nhiệm vụ vừa hướng dẫn, 
giám sát quy trình trồng rau an toàn của các hộ 
đồng thời cũng là người đứng ra thu mua giúp bà 
con tiêu thụ rau thông qua việc ông đại diện ký kết 

Câu hỏi: Tôi mới tập nuôi ốc bươu đồng, 
xin tư vấn về thức ăn và cách cho ăn để ốc phát 
triển tốt?

Trả lời: Ốc bươu đồng thức ăn chính chủ yếu 
là những thức ăn xanh như rau, quả, bèo,… hoặc 
những thức ăn khác như: bột đậu nành, cám mịn, 
thức ăn chế biến,… để ốc có khả năng tăng trọng 
nhanh hơn. Khi cho ăn là thức ăn xanh như rau thì 
cần phải rửa lại với nước hoặc rau không có thuốc 
trừ sâu.

Để ốc tăng trọng tốt nên bổ sung 50% thức 
ăn xanh + 50% thức ăn khô. Nếu chỉ cho 100% 
thức ăn tự nhiên ốc sẽ không đạt được cân nặng 
như mong muốn. Vì trong khẩu phần ăn thiếu đi 

2 thành phần thiết yếu cho sự tăng trọng là hàm 
lượng protein cao (bột cá) giúp phát triển về cân 
nặng và một số khoáng vi lượng (Canxi) giúp ốc 
phát triển về vỏ.

Cho ốc ăn 2 ngày/lần, tùy vào khẩu phần mà 
có thể thay đổi cho phù hợp. Cho ăn lúc sáng thì 
lượng cần cho ăn khoảng 30% thức ăn của ngày, 
phần còn lại 70% sẽ cho ăn vào cữ chiều vì ốc chủ 
yếu hoạt động về đêm. Cho ăn với lượng vừa đủ 
tránh trường hợp dư thừa thức ăn làm ô nhiễm 
nguồn nước ảnh hưởng đến ốc hoặc cho ăn chưa 
đủ ốc chậm lớn, sinh trưởng kém./.

TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Tạ Văn Tường cho biết, trong thời điểm giao mùa 
hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh cho 
đàn gia súc, gia cầm được người dân đặc biệt quan 
tâm. Đây là tiền đề rất quan trọng để ngành chăn 
nuôi Hà Nội phát triển an toàn, ổn định. Tuy nhiên, 
chăn nuôi của Hà Nội tỷ lệ nhỏ lẻ còn cao, nên các 
địa phương cần tăng cường tuyên truyền hướng 
dẫn người chăn nuôi phòng bệnh cho vật nuôi, 
chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm phòng đầy 
đủ các loại vắc xin cho vật nuôi, bảo đảm tỷ lệ 

tiêm đạt hơn 80% tổng đàn; thường xuyên kiểm 
tra đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt phát hiện sớm 
những bất thường trên đàn vật nuôi. Khi nghi ngờ 
gia súc, gia cầm mắc các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai 
xanh, bệnh Dịch tả lợn châu Phi… phải báo ngay 
cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương 
để có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh lây lan, 
bùng phát dịch bệnh./.

NT (Theo Báo HNM)
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hợp đồng tiêu thụ thường xuyên và lâu dài với 4 - 5 
công ty như công ty TNHH Thực phẩm Gia Hưng, 
công ty cổ phần rau an toàn Hà Nội, công ty TNHH 
Sản xuất Thương mại Nông sản Kinh Bắc,…  Trung 
bình mỗi ngày, các công ty mà ông đứng ra ký kết 
về tận nơi thu mua từ 500 - 600kg rau/ngày với giá 
ổn định quanh năm từ 10.000 - 12.000 đồng/kg tùy 
từng loại rau. Bình quân thu nhập của các hộ trồng 
rau ở khu vực nhà lưới mà ông phụ trách là 5 - 6 
triệu đồng/người/tháng.

Ông phấn khởi cho biết “vùng rau an toàn 
Tiền Lệ” được nhiều cơ quan, ban ngành và các tổ 
chức đoàn thể quan tâm, hỗ trợ. Năm 2007, UBND 
huyện Hoài Đức hỗ trợ xây dựng 2,5 ha nhà lưới. 
Năm 2008, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Hệ thống Nông nghiệp Việt Nam triển khai chuyển 
giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Năm 2010, dự 
án QSEAP hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế, bảo quản 
rau khá hiện đại với diện tích 40m2 đồng thời hỗ 
trợ nông dân xây dựng được mối liên kết với nhiều 
đối tác tiêu thụ… Ngay sau khi các dự án kết thúc, 
nông dân Tiền Lệ vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất rau an toàn tại địa phương.

Nhờ có mô hình nhà lưới mà các loại rau trồng 
ít bị ảnh hưởng của mưa, giảm bay hơi nước, đất 
xốp, độ ẩm cao, rau sinh trưởng tốt, thời gian sinh 
trưởng ngắn và cho năng suất cao hơn. Hiện các 
loại rau được trồng trong nhà lưới chủ yếu là rau 
cải các loại như rau cải mơ, cải ngọt, cải chíp, cải 
ngồng, cải cúc... Rau cải vốn là loại rau chỉ gieo 
trồng được vào vụ đông, nhưng khi gieo trồng 
trong nhà lưới, các hộ sản xuất được quanh năm, 
rau luôn được các công ty thu mua với mức giá cao 
và ổn định nên các hộ trồng rau trong nhà lưới có 
thu nhập thường xuyên và cao hơn so với trồng rau 
bên ngoài. Cùng một giống rau cải, trồng trong nhà 
lưới trung bình một năm thu hoạch được 8 lứa, nếu 
gieo trồng ở ngoài, một năm chỉ thu hoạch được 
4 - 5 lứa bởi những tháng mùa mưa bão, canh tác 
bên ngoài người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đạo cho biết trong 15 hộ trồng rau trong 
nhà lưới có nhiều hộ trồng từ 4 - 6 sào rau, một 
năm thu hoạch được 8 lứa, mỗi lứa đạt khoảng 500 
kg rau/sào. Trung bình 1 sào cho thu nhập 35 triệu 
đồng/năm, với 4 - 6 sào rau có thể cho thu nhập từ 
150 - 200 triệu đồng/năm.

Bản thân gia đình ông Đạo cũng có 10 sào 
(3.600m2) rau cải các loại trong nhà lưới. Mỗi năm 
vợ chồng ông thu về hơn 300 triệu đồng mà không 
phải quá vất vả như sản xuất rau theo kiểu truyền 
thống trước đây. Bởi ông đã có kinh nghiệm lâu 
năm trong việc trồng rau an toàn nên đối với ông 
“làm rau sạch” là công việc không khó và cũng là 
niềm vui mỗi ngày.

Điều mà người dân tâm đắc nhất khi sử dụng 
mô hình nhà lưới là có thể hạn chế phần lớn phân 
bón và thuốc trừ sâu so với trồng rau bên ngoài. 
Bởi trồng rau trong nhà lưới giảm sự rửa trôi phân 
bón do mưa, giảm bay hơi nước do đó không mất 
nhiều công tưới. Đặc biệt, nhà lưới có tác dụng 
giảm tác động của mưa, góp phần hạn chế sự phát 
triển của sâu, bệnh hại.

Bên cạnh đó, các hộ dân trồng rau trong nhà 
lưới đều được tham gia các lớp tập huấn và được 
sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ BVTV về quản 
lý dịch hại tổng hợp (IPM), tuân thủ quy trình sản 
xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, chỉ sử dụng 
các loại phân bón hữu cơ đã ủ hoai mục được cấp 
phép tại Việt Nam để bón cho rau và cũng chỉ sử 
dụng các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở 
Việt Nam, tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc 
cấm, thuốc hạn chế sử dụng, thuốc ngoài danh 
mục, thuốc không rõ nguồn gốc. Sử dụng các chế 
phẩm sinh học hoặc các biện pháp thủ công để làm 
sạch cỏ, diệt trừ sâu bệnh như ngắt ổ trứng, bắt 
giết sâu non khi mật độ thấp, sử dụng bẫy bả chua 
ngọt khi xuất hiện bướm sâu khoang… Có trách 
nhiệm thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV để đúng nơi 
quy định (để vào thùng, bế chứa vỏ bao bì) không 
vứt bừa bãi trên đồng ruộng. Nước tưới cho rau tại 
đây là mạch nước ngầm đã qua kiểm tra và tuyệt 
đối không sử dụng các nguồn nước ô nhiễm. 

Có thể thấy, mô hình trồng rau an toàn trong 
nhà lưới đã mở ra hướng đi mới cho nông dân, 
hướng đến việc sản xuất và cung cấp nguồn thực 
phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng cho người 
tiêu dùng. Đồng thời, cũng đảm bảo lợi ích cho 
người sản xuất thông qua năng suất và nguồn thu 
ổn định, cao hơn nhiều so với cách trồng rau thông 
thường./.

Trung Xuân
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Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam 
8 tháng đầu năm 2022 trị giá 1,84 tỷ USD, tăng 
36% so với cùng kỳ năm 2021.

Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất 
có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 13,6% trong tổng kim 
ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, 
đạt 250,03 triệu USD, tăng 9,6% so với 8 tháng 
đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 đạt 
50,57 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng 7/2022 
và tăng 25,4% so với tháng 8/2021. Đứng thứ 2 là 
thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng 9,8%, đạt trên 
180,12 triệu USD, tăng mạnh 85,9%; riêng tháng 
8/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 31,58 triệu 
USD, tăng 12,9% so với tháng 7/2022 và tăng mạnh 
278% so với tháng 8/2021. Sau đó là thị trường 
Na Uy trong tháng 8/2022 cũng tăng 22,8% so với 

tháng 7/2022 và tăng 54,2% so với tháng 8/2021, 
đạt 24,99 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu 
năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 5,8% 
so với 8 tháng đầu năm 2021, đạt trên 165,78 triệu 
USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - 
RCEP trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 607,74 triệu 
USD, tăng mạnh 37,6% so với 8 tháng đầu năm 
2021, chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 
nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản 
từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 248,5 triệu USD, 
chiếm 13,5%, tăng 14,3%. Nhập khẩu thủy sản từ 
các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) 
đạt 96,83 triệu USD, tăng mạnh 77,3%. Nhập khẩu 
thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 257,78 triệu 
USD, tăng 78% so với 8 tháng đầu năm 2021./.

NT (Theo Vinanet)

NHẬP KHẨU THỦY SẢN 8 THÁNG NĂM 2022 TRỊ GIÁ 1,84 TỶ USD

Đối với các mặt hàng lương thực: Hiện 
nay, các tỉnh, thành miền Bắc đang chuẩn bị bước 
vào thu hoạch diện tích lúa mùa, trên thị trường 
thương lái thu mua lúa đã tăng tuy nhiên giá các 
mặt hàng lúa, gạo không biến động nhiều, một số 
mặt hàng gạo phổ thông đang có giá bán như sau: 
Gạo tám Thái có giá từ 19.000 - 22.000đ/kg, gạo 
Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 19.000 đ/
kg; gạo bắc thơm giá từ 16.000 - 17.000đ/kg, gạo 
nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg; 
bên cạnh đó giá bán các mặt hàng đậu, đỗ cũng 
duy trì ổn định: Đậu xanh tách vỏ có giá 50.000 - 
55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 55.000 - 60.000đ/
kg, lạc nhân có giá 60.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau một 
tuần, mọi giao dịch mua bán lợn hơi tại các trang 
trại ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đều ghi 
nhận mức giảm, đến nay giá bán đang duy trì ở 
mức từ 59.000 - 60.000đ/kg. Mặt hàng thịt lợn bán 
lẻ tại các chợ vẫn phổ biến như sau: Thịt ba chỉ có 
giá từ 120.000 - 130.000đ/kg; thịt mông sấn giá 
từ 110.000 - 120.000 đồng/kg; xương sườn có giá 
từ 120.000 - 130.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn ổn 
định ở mức 270.000 - 300.000 đ/kg; gà ta hơi có 
giá bán đang dao động từ 140.000 - 160.000đ/kg, 
vịt nguyên con làm sẵn có giá 80.000 - 85.000đ/
kg. Đối với các mặt hàng thủy hản sản có giá ổn 
định như sau: Cá chép giá dao động từ 60.000 - 
65.000đ/kg, cá trắm giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, 
cua đồng có giá từ 170.000 - 220.000đ/kg, ngao 

giá từ 20.000 - 25.000 đ/kg,..
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời tiết 

mát mẻ, là điều kiện thuận lợn cho diện tích rau 
phát triển, lượng rau xanh cung cấp cho thị trường 
tăng nên giá bán nhiều mặt hàng rau xanh cũng 
giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Rau mùng 
tơi, rau muống, rau ngót có giá từ 7.000 - 8.000đ/
mớ, rau cải mơ đang có giá 35.000đ/kg, mướp 
hương giá từ 20.000đ/kg, cà chua có giá từ 20.000 
- 25.000đ/kg, bắp cải giá từ 15.000 - 18.000đ/kg.  
Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng trái cây trên 
thị trường cũng phổ biến như sau: Hồng ngâm có 
giá từ 40.000 - 45.000đ/kg, dưa hấu miền Nam 
giá bán phổ biến từ 20.000 - 25.000đ/kg; cam 
sành có giá 50.000 - 55.000đ/kg, Xoài cát chu giá 
từ 40.000 - 45.000đ/kg, lê, lựu có giá 30.000 - 
35.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay giá bán 
các mặt hàng phân bón trên thị trường vẫn tiếp 
tục duy trì ở mức cao, mặc dù nhu cầu sử dụng 
phân bón trong giai đoạn này giảm; nguyên nhân 
khiến giá bán của mặt hàng này vẫn duy trì ở mức 
cao trong thời gian dài là do nhiều nhà máy rơi vào 
tình cảnh thiếu nhiên liệu sản xuất và cắt giảm sản 
lượng nên nguồn cung cho thị trường bị hạn chế. 
Đạm urê ngoại đang có giá từ 20.000 - 21.000đ/
kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000đ/kg, Kali 
giá 18.500 - 19.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 
5.600đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 27 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 9.000 8.200 9.000 8.500 9.500 9.500 9.000 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 13.000 12.500 13.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.500 17.000 17.000 16.000 16.500 16.000 17.500 17.000 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.000 13.500 14.000 14.500 14.000 15.000 13.000 13.500 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 18.000 16.500 17.000 16.500 18.500 18.000 17.500 17.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 18.500 19.000 18.000 17.500 16.500 18.000 17.000 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 21.000 21.000 20.000 20.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.500 27.500 27.000 30.000 30.000 28.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 35.000 34.000 35.000 33.000 35.000 33.000 34.000 35.000

10 Đậu tương Loại 1 30.500 30.000 30.000 31.500 30.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 46.000 48.000 48.000 46.000 43.000 48.000 50.000 46.000 46.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 55.000 57.000 60.000 55.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 54.000 55.000 55.000 55.000 53.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.500 11.000 10.500 10.500 11.000 11.500 10.000 10.500 11.000
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Ngày 27 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 20.000 21.000 21.000 20.500 20.500 20.000 21.000 20.500 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.200 6.500 6.200 6.000 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 18.500 19.500 19.500 19.000 19.000 18.500 19.500 18.500 18.500 19.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500 6.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 22.000 22.000 20.000 21.000 21.000 22.000 23.000 23.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 35.000 35.000 38.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 26.000 26.000 30.000 28.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 50.000 60.000 50.000 80.000 80.000 55.000 80.000 50.000 50.000 55.000

10 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000

11 Giống cây 
Na Thái Loại 1 50.000 45.000 40.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

13 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 40.000 35.000 55.000 35.000 55.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 45.000 70.000 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

15 Nhãn chín muộn Loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) Loại 1 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.500.000

17 Vịt giống lai bơ Loại 1 11.500 12.500 13.000 12.000 12.500 12.000 11.500 13.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 17.000 15.000 13.000 15.000 16.000 14.500 15.500

19 Giống gà mía Loại 1 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 14.000 14.000 14.000 12.000

20 Giống gà ta lai Loại 1 14.000 13.000 14.000 13.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày 27 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 120.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 130.000 140.000 130.000 130.000 140.000 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 260.000 275.000 260.000 300.000 280.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 265.000 250.000 280.000 270.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 130.000 150.000 135.000 130.000 130.000  125.000 150.000 150.000 135.000 140.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 155.000 170.000 155.000 150.000 170.000 170.000 170.000 160.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 50.000 50.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 70.000 70.000 70.000 65.000 70.000 70.000 75.000 70.000 65.000 70.000

10 Vịt hơi Loại 1 60.000 65.000 60.000 58.000 60.000 58.000 65.000 60.000 58.000 60.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000 85.000 80.000 85.000

12 Ngan hơi Loại 1 70.000 75.000 75.000 70.000  70.000 70.000 80.000 70.000 70.000 70.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 95.000 100.000 95.000 90.000 95.000 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 4.500 5.500 5.000 4.500 5.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.800 3.800 3.500 3.500 3.400 3.800 3.500 3.300 3.500

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 70.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 620.000 650.000 650.000 580.000 650.000

21 Cua đồng Loại 1 160.000 220.000 180.000 160.000 160.000 200.000 220.000 200.000 170.000 180.000
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Ngày 27 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 55.000 50.000 55.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000

3 Chôm chôm Loại 1 45.000  50.000 45.000 45.000 50.000 45.000 60.000 55.000 45.000 50.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 10.000 15.000 10.000 10.000 14.000 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000

6 Lựu Loại 1 35.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 35.000 30.000 35.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 45.000 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 60.000 55.000 45.000 55.000

8 Hồng ngâm Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 45.000 40.000 35.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

10 Nho Loại 1 70.000 90.000 80.000 80.000 85.000 75.000 100.000 95.000 80.000 90.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 17.000 18.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

15 Rau muống (mớ) Loại 1 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 10.000 7.000 7.000

16 Bắp cải Loại 1 14.000 17.000 15.000 14.000 15.000 14.000 18.000 15.000 15.000 15.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000

19 Rau ngót (mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 10.000 8.000 7.000 7.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 25.000 40.000 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 40.000 30.000 35.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 09 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.500 8.500 8.500

2 Đậu t ương Loại 1 29.000 29.000 29.500

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 48.000 50.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 61.000 59.000 60.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 120.000 110.000 110.000

8 Gà ta hơi Loại 1 150.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 66.000 58.000 58.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 260.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 5.000 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 20.000 20.000

14 Dưa vàng Loại 1 40.000 40.000 40.000

15 Xoài cát chu Loại 1 40.000 40.000 40.000

16 Cà rốt Loại 1 18.000 17.000 17.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp hương loại 1 20.000 18.000 18.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã tổng 
nghiệp tổng hợp 

chăn nuôi và thương 
mại Khánh Phát

Đại diện: 
Nguyễn Văn Khương

Xã Tản Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0962.957.506

Chuyên cung sữa tươi, sữa chua, bánh sữa 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã sản xuất 
và thương mại 

Minh Quân 
Đại diện: 

Hoàng Đình Thắng

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0906.358.360

Chuyên cung cấp sản phẩm tương Khê 
Thượng. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hợp tác xã rau quả 
sạch Huy Hùng 

Đại diện: 
Nguyễn Quang Hùng

Xã Chu Minh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0976.826.995

Chuyên cung cấp sản phẩm ổi, rau húng, 
rau cải ngồng. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

4

Công ty TNHH bò sữa 
Ba Vì 

Đại diện: 
Trịnh Thị Thanh Thủy

Xã Tản Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0983.281.993

Chuyên cung cấp sản phẩm sữa tươi, sữa 
chua các loại… Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã nông 
nghiệp Liên Hà 

Đại diện: 
Nguyễn Bá Quân

Xã Liên Hà, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 02433.631.266

Chuyên cung cấp các sản phẩm rau, 
củ, quả các loại. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Công ty TNHH 
thương mại sản xuất 
thực phẩm Tâm Đức 

Đại diện: 
Phạm Tùng Lâm

Xã Hồng Hà, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0345.836.886

Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

3

Công ty TNHH dược 
phẩm Family Food 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Mạnh

Xã Thượng Mỗ, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0971.161.123

Chuyên cung cấp sản phẩm đông 
trùng hạ thảo An An nguyên con tươi, 
sấy khô. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Công ty TNHH 
Hương Việt Sinh 

Đại diện:
Vũ Lan Sinh

Phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, Hà Nội 

ĐT: 0916.580.888

Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả, 
chả cá, xúc xích, mọc các. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Đại lý gạo Mai Linh 

Đại diện: 
Trần Văn Kiên

Phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
ĐT: 0973.483.505

Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp các loại 
với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

2

Cửa hàng kinh doanh 
hải sản Phúc Hà

Đại diện: 
Trần Thu Hà

Phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
ĐT: 0989.495.209

Chuyên cung cấp hải sản tươi, khô các 
loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng vật tư 
nông nghiệp

Đại diện: 
Đỗ Thị Hoa

Thị trấn Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0375.079.044

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
hạt giống các loại với số lượng lớn, đảm 
bảo chất lượng.

4

Cửa hàng vật tư 
nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hợp

Phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 
ĐT: 0945.838.779

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
hạt giống các loại với số lượng lớn, đảm 
bảo chất lượng.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Hồng Kha

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.431.102

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mỹ Đức và các vùng lân cận.

2

Hộ trồng rau
Đại diện: 

Dương Văn Kiên

Xã Thư Phú, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0972.492.554

Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả 
an toàn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

3
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường 

Xã Đại Hưng, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189

Chuyên cung cấp các loại trái cây theo 
vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

4
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy

Xã Phùng Xá, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0869.386.768

Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối 
tiêu hồng, chanh. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng 
lân cận.



Số 27, ngày 30 tháng 09 năm 2022 23

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Phùng Văn Hai

Xã Tuy Lai, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0379.581.045

Chuyên cung cấp vịt thịt đảm bảo chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

2

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Tíu

Thị trấn Đại Nghĩa, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0398.481.596

Chuyên cung cấp cá các loại đảm bảo 
chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Bùi Văn Oanh 

Xã An Mỹ, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.611.146

Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Hồ Văn Ký 

Xã Thượng Lâm, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0979.813.228

Chuyên cung cấp lợn thịt đảm bảo chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.



Sản xuất & Thị trường24

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty CP thực 
phẩm xuất khẩu 

Đồng Giao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gần

Tổ 16, phường 
Trung Sơn, thành phố 

Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 02293.864.039

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả 
đóng hộp, nước trái cây... Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả 
nước và xuất khẩu sang thị trường các 
nước châu Âu, Mỹ.

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Phạm Xuân Tuyên 

Xã Tân Hòa, 
huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình

ĐT: 0346.728.888

Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái 
Bình và các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Hợp tác xã nấm 
Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

Khu 5, xã Đồng Cam, 
huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, 
nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã chè 
Yên Từ

Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh

Xã Yên Lãng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978.625.547 

Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè 
khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên 
và một số khu vực lân cận.


